
Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19.12-

240719-

0015

HỒ THỊ 

MỸ 
LINH 066199000560 13/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

23/08/1999

Thôn 1, xã Ea 

H'leo, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

cao đẳng
2020

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Bình 

Định

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới 9237

2

H19.12-

240719-

0008

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
TRÂM 066194010569 24/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

30/11/1994

Tổ Dân phố 8, 

thị trấn Ea 

Knốp, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trường 

Trung cấp 

Y Dược 

Hồng Đức

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới 9238

3

H19.12-

240718-

0001

Nguyễn 

Thị Hồng 
Nhung 092178009097 21/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

01/03/1978

01 Đường 41E 

Trịnh Quang 

Nghị, phường 

07, quận 8, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường Đại 

học Đại 

Nam

 Nhà thuốc Cấp mới 9239

4

H19.12-

240718-

0013

Trần Thị 

Thu 
Thảo 075190020134 08/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

15/12/1990

Tổ 3, Ấp 61, xã 

Sông Nhạn, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Trường 

Cao đẳng 

Y - Dược 

Asean

 Quầy thuốc Cấp mới 9240

5

H19.12-

240718-

0017

Ngô Thị 

Quế 
Chi 075199012475 15/04/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

17/11/1999

Ấp Hòa Thuận, 

xã Ngọc Định, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2020

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới 9241

6

H19.12-

240718-

0020

NGUYỄN 

DOÃN 
TÌNH 042085017420 16/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

07/09/1985

Thôn 2 Văn 

Giang, xã Đức 

Giang, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược sĩ 

trung cấp
2021

Trường 

Trung cấp 

công nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới 9242

Loại Hồ 

sơ

SỐ 

CCHND

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên Căn cước công dân Văn bằng chuyên môn
Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn
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7

H19.12-

240718-

0021

NGUYỄN 

THỊ THU 
HOÀI 042192016544 02/12/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

16/09/1992

Thôn 2 Văn 

Giang, xã Đức 

Giang, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược sĩ 

trung cấp
2021

Trường 

Trung cấp 

công nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới 9243

8

H19.12-

240717-

0013

Nguyễn 

Hồng 
Phương 075088001120 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

20/09/1988

Tổ 1, Ấp 1, xã 

Phú Thạnh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường Đại 

học Quốc 

Tế Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới 9244

9

H19.12-

240716-

0004

 Nguyễn 

Thị Ngọc 
Tú 068179007128 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

02/08/1979

131 Đường số 

1,thôn Quảng 

Thuận, xã 

Quảng Lập, 

huyện Đơn 

Dương, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường Đại 

học công 

nghệ Miền 

đông

 Nhà thuốc Cấp mới 9245

10

H19.12-

240716-

0005

TRẦN 

THỊ THU 
HÀ 083183016582 10/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

01/07/1983

158/15P, Hòa 

Hưng, phường 

13, quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2021

Trường Đại 

học Quốc 

tế Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới 9246

11

H19.12-

240716-

0013

TRƯƠNG 

VĂN 
NAM 026095003058 21/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

02/05/1995

62 Hiệp Thành 

12, Kp3, phường 

Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2022

Trường 

Trung cấp 

Y dược 

Tôn Thất 

Tùng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới 9247

12

H19.12-

240716-

0021

HOÀNG 

HẢI 
ANH 024195009002 16/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

01/06/1995

CH 3915-CT3, 

The Pride, 

phường La Khê, 

quận Hà Đông, 

Thành phố Hà 

Nội

Dược sĩ 

Đại học
2019

Trường Đại 

học Thành 

Đô

 Nhà thuốc Cấp mới 9248

13

H19.12-

240716-

0023

Nguyễn 

Đức 
Huy 075096015436 28/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

22/07/1996

Ấp Thanh Thọ, 

xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường Đại 

học Đại 

Nam

 Nhà thuốc Cấp mới 9249

14

H19.12-

240716-

0024

LÊ THỊ 

HỒNG 
THU 042179008049 05/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

01/02/1979

Ấp Quảng Phát, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2022

Đại học 

Công nghệ 

Miên Đông

 Nhà thuốc Cấp mới 9250

2



15

H19.12-

240716-

0025

THÁI 

DUYÊN 
MINH 089196019031 13/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

04/02/1996

xã Mỹ Đức, 

huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang

Dược sĩ 

Đại học
2020

Đại học Võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc Cấp mới 9251

16

H19.12-

240716-

0028

TRẦN 

QUỐC 
TOẢN 075096010385 27/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

29/07/1996

Khu 3, ấp Tân 

Việt, xã Bàu 

Hàm, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2020

Đại học 

Công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc Cấp mới 9252

17

H19.12-

240716-

0031

Ngô Công Duy 075095015415 01/09/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

16/10/1995

Khu 2, Suối Cả, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc Cấp mới 9253

18

H19.12-

240715-

0001

NGUYỄN 

THỊ 

HUỲNH 

NHƯ 084196007679 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

30/06/1996

Ấp Giồng Dài, 

xã Hiệp Mỹ Tây, 

huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Y tế Trà 

Vinh

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới 9254

19

H19.12-

240715-

0002

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

TRANG 068300007476 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

14/07/2000

Thôn 6, xã Lộc 

An, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Cao đẳng 

Y dược Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới 9255

20

H19.12-

240715-

0003

NGUYỄN 

THỊ KIM 
HOA 072300002646 28/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

19/04/2000

Ninh An, xã Bàu 

Năng, huyện 

Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Cao đẳng 

dược Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới 9256

21

H19.12-

240715-

0004

ĐINH THỊ 

XUÂN 
TRINH 075301013485 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

09/10/2001

Ấp 2B, xã Xuân 

Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Cao đẳng 

Y dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới 9257

22

H19.12-

240715-

0005

NGÔ THỊ TUYÊN 027184009955 01/09/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

15/11/1984

33/15/9 Đường 

8, Kp1, phường 

Linh Xuân, 

thành phố Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Cao đẳng 

dược Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới 2958

Tổng số: 22 hồ sơ
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